
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 3/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

91 01/03/2024 Công ty TNHH Thảo
dược Green Tech

Số 3 ngõ 27 đường Tiền Lệ 1, thôn
Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài
Đức, TP Hà Nội

001/GT/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
Điện giải Icecool Max

92 05/03/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

002/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
Cao lá thường xuân
PROSBYHO

93 05/03/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

003/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
HOPOMIN đông trùng
hạ thảo BOPHOI

94 05/03/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

011/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
DHA DROPS

95 05/03/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

013/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Chất xơ đa vi chất
FIBERUNI

96 05/03/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

016/ROYAL/2024 Viên ngậm NNA

97 06/03/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

014/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Ăn
ngon yến sào UNI
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98 06/03/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

012/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Diasure Baby ăn ngon
ngủ tốt

99 06/03/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty CP thực phẩm
Vị Gia

Xóm 3, xã Nam Dương, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam Định 01/VIGIA/2024 Nước cốt phở bò cô đặc

- Beff Noodles Soup

100 06/03/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty CP thực phẩm
Vị Gia

Xóm 3, xã Nam Dương, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam Định 02/VIGIA/2024

Nước cốt phở gà cô đặc
- Chicken Noodles
Soup

101 06/03/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty CP thực phẩm
Vị Gia

Xóm 3, xã Nam Dương, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam Định 03/VIGIA/2024

Nước cốt bún bò Huế
cô đặc - Hue Beff
Noodles Soup

102 14/3/2024 Công ty CP Dược
phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+29 Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/ORGANIC-
VTMC/2024

Thực phẩm bổ sung
Vitamin C sủi

103 15/3/2024 Công ty Cổ phần thảo
dược Thanh Hương

Xóm 1, thôn Đại An, xã Nam
Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

06/TDTH/2024
Viên trà thảo mộc An
Cốt Vương Thanh
Hương

104 15/3/2024 Công ty Cổ phần thảo
dược Thanh Hương

Xóm 1, thôn Đại An, xã Nam
Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

07/TDTH/2024
Viên trà thảo mộc Cung
Xạ Vương Thanh
Hương

105 15/3/2024 Công ty Cổ phần thảo
dược Thanh Hương

Xóm 1, thôn Đại An, xã Nam
Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

08/TDTH/2024
Viên trà thảo mộcMộc
Huyết Đằng Thanh
Hương

106 18/3/2024 Công ty CP Dược
phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+29 Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/HOTUF/2024
Thực phẩm bổ sung
ION DRINK NEWTUP
SPORT. NO.1

107 19/3/2024
Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Thiên
Trường Phát

5/176 Cù Chính Lan, phường Trần
Tế Xương, TP Nam Định THV/TTP/2024 Trà hoa vàng Minh

Quân
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108 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 01/TSXT/2024 Cá thu một nắng

109 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 02/TSXT/2024 Cá trứng nguyên con

110 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 03/TSXT/2024 Cá thu cắt khúc

111 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 04/TSXT/2024 Cá nục một nắng

112 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 05/TSXT/2024 Bề bề bóc nõn

113 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 06/TSXT/2024 Tôm bóc nõn

114 20/3/2024
Công ty TNHH Thủy
sản Xuân Thủy Nam
Định

Đội 3, xã Giao Châu, Huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 08/TSXT/2024 Cánh gà

116 21/3/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

004/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Kid
Omega

117 22/3/2024 Công ty CP Nước giải
khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

21/HBC/2024 Nước ép thạch dứa

118 27/3/2024
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

01/NLRBCBTL/
2024

Nếp lứt rong biển chà
bông

119 28/3/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

005/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
YOZO RESVITA

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



120 28/3/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

006/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
YOZO RESVITA

121 28/3/2024 Hộ kinh doanh Lương
Thị Châu

TDP3, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/LTC/2024 Nước mắm Bình Châu

122 28/3/2024 Hộ kinh doanh Lương
Thị Châu

TDP3, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/LTC/2024 Mắm tôm Bình Châu

123 28/3/2024 Cơ sở Thuyết Huệ
Số 66 đường Phạm Ngọc Thạch,
phường Lộc Hòa, thành phố Nam
Định

01/CSTH/2024 Giò lụa Thuyết Huệ

124 28/3/2024 Cơ sở Thuyết Huệ
Số 66 đường Phạm Ngọc Thạch,
phường Lộc Hòa, thành phố Nam
Định

01/CSTH/2024 Nem chua Thuyết Huệ

125 28/3/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

01/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung
Bell Home nước uống
collagen

126 28/3/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

02/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung
Bell Home nước diệp
lục

127 28/3/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

03/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung
Bell Home nước uống
đông trùng hạ thảo táo
đỏ

128 28/3/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

04/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung
Bell Home nước uống
nấm linh chi táo đỏ
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129 28/3/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

05/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung
Bell Home nước uống
nhân sâm cao cấp
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